
từ Km đến Km

1 2 3                   4,000 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tổng cộng (phần đường 381,117 km và 

6.549 md cầu)
Km          387,666    13.088.696.628     10.398.898.045 

Đang sử 

dụng        6.549 

1 Tuyến ĐT.603              4,270         182.360.489          144.087.459 

Đường và các công trình phụ trợ gắn 

liền với đường
Km             4,104          95.519.489           75.483.069 

Đoạn Km0-Km3+870 Km 3,704            Km00+000 Km03+870           75.561.400            59.693.506 

Đoạn Km3+870-Km4+270 Km 0,400            Km03+870 Km04+270           19.789.475            15.633.685 

Biển báo (70 cái), cột đỡ biển báo (46 

cái)
cái 2020                103.137                  96.949 

Cọc mốc lộ giới cọc 2021                  65.477                  58.929 

Cầu đường bộ và các công trình phụ 

trợ gắn liền với cầu đường bộ
m2      1.998,000          86.841.000           68.604.390        166,5 

Cầu Tứ Câu (ĐT.603) m2 1.483,200     Km0+222           43.233.000            34.154.070 123,6       

Cầu Cống Lở (ĐT.603) m2 514,800        Km1+820           43.608.000            34.450.320 42,9         

2 Tuyến ĐT.603B            11,831      1.129.176.600          892.049.514 

Đường và các công trình phụ trợ gắn 

liền với đường
Km           11,831     1.129.176.600         892.049.514 

Đoạn Km0-Km10+759 Km 10,759          Km00+000 Km10+759      1.045.775.000          826.162.250 

Đoạn Km10+759-Km11+831 Km 1,072            Km10+759 Km11+831           83.401.600            65.887.264 

3 Tuyến ĐT.605              7,711         158.823.435          125.484.517 

Đường và các công trình phụ trợ gắn 

liền với đường
Km             7,548        113.485.935           89.667.892 

Đoạn Km6+200-Km6+450 0,250            Km06+200 Km06+450           19.450.000            15.365.500 

Đoạn Km6+450-Km8+800 Km 2,350            Km06+450 Km08+800           47.940.000            37.872.600 

Đoạn Km8+800-Km13+911 Km 4,948            Km08+800 Km13+911           45.983.774            36.327.181 

Phụ lục
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Biển báo (23 cái), cột đỡ biển báo (17 

cái)
cái 2020                  41.647                  39.148 

Cọc mốc lộ giới cọc 2021                  70.514                  63.462 

Cầu đường bộ và các công trình phụ 

trợ gắn liền với cầu đường bộ
m2      1.226,250          45.337.500           35.816.625        163,5 

 Cầu Cẩm Lý ( ĐT.605) m2       1.226,250 Km11+770           45.337.500            35.816.625 163,5       

4 Tuyến ĐT.606            51,750         974.926.112          791.148.865 

Đường và các công trình phụ trợ gắn 

liền với đường
Km            51,609        907.600.112         737.961.325 

Đoạn Km0-Km12+400 Km 12,334          Km00+000 Km12+400         202.277.600          159.799.304 

Đoạn Km12+400-Km14+00 Km 1,525            Km12+400 Km14+000         148.268.880          117.132.415 

Đoạn Km14+00-Km18+00 Km 4,000            Km14+000 Km18+000           65.600.000            51.824.000 

Đoạn Km18+00-Km40+000 Km 22,000          Km18+000 Km40+000         316.800.000          250.272.000 

Đoạn Km40+00-Km51+750 Km 11,750          Km40+000 Km51+750         174.533.758          158.825.720 

Cọc mốc lộ giới cọc 2021                119.874                107.886 

Cầu đường bộ và các công trình phụ 

trợ gắn liền với cầu đường bộ
m2      2.476,200          67.326.000           53.187.540        140,6 

Cầu M' Lót (ĐT.606) m2          210,000 Km6+029             4.830.000              3.815.700          30,0 

Cầu P'Rinh (ĐT.606) m2          252,000 Km7+938             8.064.000              6.370.560          36,0 

Cầu A Vương (ĐT.606) m2       2.014,200 Km13+900           54.432.000            43.001.280          74,6 

5 Tuyến ĐT.607            14,727      1.213.530.709          958.968.705 

Đường và các công trình phụ trợ gắn 

liền với đường
Km           14,727     1.213.530.709         958.968.705 

Đoạn Km0-Km1+874 Km 1,874            Km00+000 Km01+874         242.870.400          191.867.616 

Đoạn Km1+874-Km10+324 Km 8,450            Km01+874 Km10+324         821.340.000          648.858.600 

Đoạn Km10+324-Km13+731 Km 3,407            Km10+324 Km13+731          69.502.800            54.907.212 

Đoạn Km 13+731-Km14+727 Km 0,996            Km13+731 Km14+727           77.488.800            61.216.152 

Biển báo (168 cái), trụ biển báo (83 trụ), 

gờ giảm tốc (399m2)
cái 2019             1.949.503              1.774.048 

Màn phản quang vòng quanh tại các đảo 

giao thông nút KCN Điện Nam, Điện 

Ngọc và nút ngã tư Điện Ngọc

2019                379.206                345.077 
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6 Tuyến ĐT.607B              5,750         117.412.822            92.768.540 

Đường và các công trình phụ trợ gắn 

liền với đường
Km             5,750        117.412.822           92.768.540 

Đoạn Km0-Km5+750 Km 5,750            Km00+000 Km05+750         117.300.000            92.667.000 

Cọc mốc lộ giới cọc 2021                112.822                101.540 

7 Tuyến ĐT.608              6,720         301.211.376          246.363.509 

Đường và các công trình phụ trợ gắn 

liền với đường
Km             6,720        301.211.376         246.363.509 

Đoạn Km0-Km0+517 Km 0,517            Km00+000 Km00+517           10.546.800              8.331.972 

Đoạn Km0+517-Km1+438 Km 0,921            Km00+517 Km01+438           89.521.200            70.721.748 

Đoạn Km1+438-Km6+720 Km 5,282            Km01+438 Km06+720         201.074.877          167.248.140 

Cọc mốc lộ giới cọc 2021                  68.499                  61.649 

8 Tuyến ĐT.609            46,813      1.705.319.892       1.347.309.089 

Đường và các công trình phụ trợ gắn 

liền với đường
Km           46,277     1.522.569.312      1.202.936.131 

Đoạn Km0-Km8+600 Km 8,548            Km00+000 Km08+600         665.034.400          525.377.176 

Đoạn Km8+600-Km13+581 Km 4,871            Km08+600 Km13+581         136.887.745          108.141.319 

Đoạn Km13+581 -Km15+923 Km 2,208            Km13+581 Km15+923         171.743.500          135.677.365 

Đoạn Km15+923-Km17+630 Km 1,707            Km15+923 Km17+630           34.822.800            27.510.012 

Đoạn Km17+630-Km20+943 Km 3,236            Km17+630 Km20+943           90.933.005            71.837.074 

Đoạn Km20+943-Km29+870 Km 8,927            Km20+943 Km29+870         182.110.800          143.867.532 

Đoạn Km29+870-Km37+409 Km 7,486            Km29+870 Km37+409         106.295.520            83.973.461 

Đoạn Km37+409-Km46+813 Km 9,294            Km37+409 Km46+813         133.833.600          105.728.544 

Biển báo (122 cái), cột đỡ biển báo (77 

cái)
2020                162.510                152.759 

Cọc mốc lộ giới cọc 2021                745.432                670.889 

Cầu đường bộ và các công trình phụ 

trợ gắn liền với cầu đường bộ
m2      6.049,800        182.750.580         144.372.958 536,4

Cầu Bình Long (ĐT.609) m2          884,000 Km05+196           13.366.800            10.559.772          52,0 

Cầu Phong Thử (ĐT.609) m2          542,300 Km08+790           12.096.000              9.555.840          63,8 
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Cầu Phương Huệ (ĐT.609) m2          549,000 Km09+732           19.440.000            15.357.600          45,8 

Cầu Ái Nghĩa (ĐT.609) m2       2.286,500 Km15+921           81.787.680            64.612.267        134,5 

Cầu Quan Âm (ĐT.609) m2          549,000 Km20+226           19.440.000            15.357.600          45,8 

Cầu Lộc Mỹ (ĐT.609) m2          296,400 Km20+795           11.232.000              8.873.280          31,2 

Cầu Ba Khe 1 (ĐT.609) m2          169,200 Km30+950             3.663.900              2.894.481          28,2 

Cầu Ba Khe 3 (ĐT.609) m2          113,400 Km33+258             2.608.200              2.060.478          25,2 

Cầu Hà Tân (ĐT.609) m2          660,000 Km37+830           19.116.000            15.101.640        110,0 

9 Tuyến ĐT.609B            11,700         642.029.335          507.220.562 

Đường và các công trình phụ trợ gắn 

liền với đường
Km           10,440        179.524.735         141.841.928 

Đoạn Km0-Km4+732 Km 4,680            Km00+000 Km04+732           95.472.000            75.422.880 

Đoạn Km4+732-Km7+750 Km 2,833            Km04+732 Km07+750           24.192.976            19.112.451 

Đoạn Km7+750-Km11+700 Km 2,927            Km07+750 Km11+700           59.710.800            47.171.532 

Biển báo (18 cái), cột đỡ biển báo (14 

cái)
2020                  25.056                  23.553 

Cọc mốc lộ giới cọc 2021                123.903                111.513 

Cầu đường bộ và các công trình phụ 

trợ gắn liền với cầu đường bộ
m2    14.652,200        462.504.600         365.378.634 1259,950

Cầu Chánh Cửu (ĐT.609B) m2          486,200 Km03+702           17.230.200            13.611.858          52,0 

Cầu Hòa Đông (ĐT.609B) m2       1.042,800 Km05+120           47.150.400            37.248.816        132,0 

Cầu Phốc (ĐT.609B) m2          847,200 Km06+950           38.124.000            30.117.960          53,0 

Cầu Giao Thủy (ĐT.609B) m2     12.276,000 Km10+800         360.000.000          284.400.000      1.023,0 

10 Tuyến ĐT.610B            14,840         299.583.198          236.699.869 

Đường và các công trình phụ trợ gắn 

liền với đường
Km           14,428        194.594.736         153.758.984 

Đoạn Km0-Km2+142 Km 1,730            Km00+000 Km02+142           35.292.408            27.881.002 

Đoạn Km2+142-Km12+905 Km 10,763          Km02+142 Km12+905         152.834.600          120.739.334 

Km12+905-Km14+840 Km 1,935            Km12+905 Km14+840             6.202.797              4.900.210 

Cọc mốc lộ giới cọc 2021                264.931                238.438 

Cầu đường bộ và các công trình phụ 

trợ gắn liền với cầu đường bộ
m2 3.708,000            104.988.462           82.940.885 412,0
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Cầu Gò Nổi (ĐT.610B) m2       3.708,000 Km1+591         104.988.462            82.940.885        412,0 

11 Tuyến ĐT.611            37,650         668.007.071          528.119.855 

Đường và các công trình phụ trợ gắn 

liền với đường
Km           37,494        624.915.071         494.077.175 

Đoạn Km0-Km19+012 Km 18,949          Km00+000 Km19+012         386.563.680          305.385.307 

Đoạn Km19+012-Km29+100 Km 10,088          Km19+012 Km29+100         165.443.200          130.700.128 

Đoạn Km29+100-Km37+650 Km 8,457            Km29+100 Km37+650           70.150.524            55.418.914 

Cống hộp, mương thoát nước đoạn Km0-

Km22
            2.273.136              2.136.748 

Cọc mốc lộ giới cọc 2021                484.531                436.078 

Cầu đường bộ và các công trình phụ 

trợ gắn liền với cầu đường bộ
m2      1.402,200          43.092.000           34.042.680        155,8 

Cầu Chợ Đụn (ĐT.611) m2 565,200        Km10+230           15.552.000            12.286.080 62,8         

Cầu Khe Giao (ĐT.611) m2 336,600        Km33+446           11.016.000              8.702.640 37,4         

Cầu Dài (ĐT.611) m2 500,400        Km36+826           16.524.000            13.053.960 55,6         

12 Tuyến ĐT.611B              7,795         132.926.930          105.046.547 

Đường và các công trình phụ trợ gắn 

liền với đường
Km             7,712        117.202.130           92.623.955 

Đoạn Km0-Km01+278 Km 1,195            Km00+000 Km01+278           24.398.400            19.274.736 

Km01+278-Km7+795 Km 6,517            Km01+278 Km07+795           92.541.400            73.107.706 

Biển báo (95 cái), cột đỡ biển báo (62 

cái)
2020                135.405                127.281 

Cọc mốc lộ giới cọc 2021                126.925                114.232 

Cầu đường bộ và các công trình phụ 

trợ gắn liền với cầu đường bộ
m2         660,800          15.724.800           12.422.592          82,6 

Cầu Liêu (ĐT.611B) m2          660,800 Km1+255           15.724.800            12.422.592 82,6         

13 Tuyến ĐT.612            20,280         248.005.603          195.950.134 

Đường và các công trình phụ trợ gắn 

liền với đường
Km           20,227        241.961.103         191.174.979 

Đoạn Km0-Km8+600 Km 8,547            Km00+000 Km08+600         121.367.400            95.880.246 

Đoạn Km8+600-Km11+520 Km 2,800            Km08+720 Km11+520           28.560.000            22.562.400 
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Đoạn Km11+520-Km20+400 Km 8,880            Km11+520 Km20+400           91.800.000            72.522.000 

Cọc mốc lộ giới cọc 2021                233.703                210.333 

Cầu đường bộ và các công trình phụ 

trợ gắn liền với cầu đường bộ
m2         304,200            6.044.500             4.775.155          53,0 

Cầu Bà Văn (ĐT.612) m2          125,000  Km3+331             2.012.500              1.589.875 25,0         

Cầu Hà Châu (ĐT.612) m2          179,200 Km8+090             4.032.000              3.185.280 28,0         

14 Tuyến ĐT.613            15,321         391.529.508          309.320.500 

Đường và các công trình phụ trợ gắn 

liền với đường
Km           14,941        326.243.508         257.744.560 

Đoạn Km0-Km0+647 Km 0,647            Km00+000 Km00+647           50.336.600            39.765.914 

Đoạn Km0+647-Km6+656 Km 5,802            Km00+647 Km06+656         118.360.800            93.505.032 

Đoạn Km6+656-Km9+307 Km 2,651            Km06+656 Km09+307           74.493.100            58.849.549 

Đoạn Km9+307-Km15+148 Km 5,841            Km09+307 Km15+148           82.942.200            65.524.338 

Cọc mốc lộ giới cọc 2021                110.808                  99.727 

Cầu đường bộ và các công trình phụ 

trợ gắn liền với cầu đường bộ
m2      1.708,200          65.286.000           51.575.940        379,6 

Cầu Bình Dương - cầu liên hợp (ĐT.613) m2
934,200        

Km6+210           35.802.000            28.283.580 
207,6       

Cầu Bình Dương - cầu thép (ĐT.613) m2
774,000        

Km6+210           29.484.000            23.292.360 
172,0       

15 Tuyến ĐT.613B            40,153         448.198.794          354.141.870 

Đường và các công trình phụ trợ gắn 

liền với đường
Km           40,153        448.198.794         354.141.870 

Đoạn Km0-Km17+880 Km 17,880          Km00+000 Km17+880         253.896.000          200.577.840 

Đoạn Km17+880-Km25+140 Km 7,260            Km17+880 Km25+140           54.450.000            43.015.500 

Đoạn Km25+140-Km29+120 Km 3,980            Km25+140 Km29+120           56.516.000            44.647.640 

Đoạn Km29+120-Km40+153 Km 11,033          Km29+120 Km40+153           82.747.500            65.370.525 

Cọc mốc lộ giới cọc 2021                589.294                530.365 

16 Tuyến ĐT.614            25,096         390.959.681          308.883.523 
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Đường và các công trình phụ trợ gắn 

liền với đường
Km           25,096        390.959.681         308.883.523 

Đoạn Km0-Km0+370 Km 0,370            Km00+000 Km00+370           35.964.000            28.411.560 

Đoạn Km0+370-Km0+802 Km 0,432            Km00+370 Km00+802             6.480.000              5.119.200 

Đoạn Km0+802-Km01+236 Km 0,434            Km00+802 Km01+236             4.426.800              3.497.172 

Đoạn Km01+236-Km9+00 Km 7,764            Km01+236 Km09+000         111.801.600            88.323.264 

Đoạn Km9+00-Km24+639 Km 15,639          Km09+000 Km24+639         225.201.600          177.909.264 

Đoạn Km24+639 -Km25+096 Km 0,457            Km24+639 Km25+096             6.855.000              5.415.450 

Cọc mốc lộ giới cọc 2021                230.681                207.613 

17 Tuyến ĐT.615            29,921         431.788.900          341.144.922 

Đường và các công trình phụ trợ gắn 

liền với đường
Km           29,760        399.202.450         315.401.626 

Đoạn Km0+0-Km10+797 Km 10,666          Km00+000 Km10+797           79.992.750            63.194.273 

Đoạn Km10+797-Km18+125 Km 7,328            Km10+797 Km18+125         149.491.200          118.098.048 

Đoạn Km18+125-Km29+921 Km 11,766          Km18+125 Km29+921         169.430.400          133.850.016 

Cọc mốc lộ giới cọc 2021                288.100                259.290 

Cầu đường bộ và các công trình phụ 

trợ gắn liền với cầu đường bộ
m2      1.196,950          32.586.450           25.743.296        161,3 

Cầu Mỹ Cang (ĐT.615) m2 473,200         Km7+450           11.232.000              8.873.280 72,8         

Cầu Trương Chi (ĐT.615) m2 267,750        Km10+376             7.394.400              5.841.576 31,5         

Cầu Suối Lở (ĐT.615) m2 216,000        Km10+520             6.873.750              5.430.263 27,0         

Cầu Bá Tiện (ĐT.615) m2 240,000        Km21+811             7.086.300              5.598.177 30,0         

18 Tuyến ĐT.617            22,404         354.819.199          280.327.556 

Đường và các công trình phụ trợ gắn 

liền với đường
Km           22,335        337.941.499         266.994.173 

Đoạn Km0-Km2+791 Km 2,791            Km00+000 Km02+791           56.927.016            44.972.343 

Đoạn Km2+791-Km3+989 Km 1,198            Km02+791 Km03+989           17.016.428            13.442.978 

Đoạn Km3+989-Km5+846 Km 1,857            Km03+989 Km05+846           26.371.104            20.833.172 

Đoạn Km5+846-Km22+335 Km 16,489          Km05+846 Km22+335         237.441.600          187.578.864 

Cọc mốc lộ giới cọc 2021                185.351                166.816 
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Cầu đường bộ và các công trình phụ 

trợ gắn liền với cầu đường bộ
m2         433,881          16.877.700           13.333.383          68,9 

Cầu Sông Quán (ĐT.617) m2 433,881        Km14+050           16.877.700            13.333.383 68,9         

19 Tuyến ĐT.618              5,291         141.134.934          111.504.354 

Đường và các công trình phụ trợ gắn 

liền với đường
Km             5,211        113.616.534           89.764.818 

Đoạn Km0-Km4+350 Km 4,270            Km00+000 Km04+350           87.103.920            68.812.097 

Đoạn Km4+350-Km5+291 Km 0,941            Km04+350 Km05+291           26.442.100            20.889.259 

Cọc mốc lộ giới cọc 2021                  70.514                  63.462 

Cầu đường bộ và các công trình phụ 

trợ gắn liền với cầu đường bộ
m2         761,900          27.518.400           21.739.536          80,2 

Cầu Km3+512,4 (ĐT.618) m2 761,900        Km3+512,4           27.518.400            21.739.536 80,2         

20 Tuyến tránh thị trấn Tiên Kỳ              2,751         142.430.184          112.519.545 

Đường và các công trình phụ trợ gắn 

liền với đường
Km             2,600        115.107.206           90.934.393 

Đoạn Km0-Km1+233 Km 1,082            Km00+000 Km01+233           84.163.262            66.488.977 

Đoạn Km1+233-Km2+291 Km 1,518            Km01+233 Km02+751           30.943.944            24.445.416 

Cầu đường bộ và các công trình phụ 

trợ gắn liền với cầu đường bộ
m2      1.210,800          27.322.978           21.585.153        151,4 

Cầu Tiên Phước m2 1.210,800     Km0+598           27.322.978            21.585.153 151,4       

21 Đường ĐT.619              1,743      2.564.521.857       2.054.338.610 

Cầu đường bộ và các công trình phụ 

trợ gắn liền với cầu đường bộ
m2    44.315,500     2.564.521.857      2.054.338.610        1.743 

Cầu Km0+317 (ĐT.619) m2       6.550,000 Km0+317         314.945.198          277.151.774        262,0 

Cầu Cửa Đại (ĐT.619) m2     37.765,500 Km6+205,5      2.249.383.250       1.777.012.768      1.481,0 

Cọc mốc lộ giới cọc 2021                193.409                174.069 

22 Cầu vượt nút Tam Hiệp Km              3,150         450.000.000          355.500.000 

Đường và đường dẫn Km             2,155 

Nhánh N1: Km0+300-Km0++373 Km 0,073            Km00+300 Km00+373

Nhánh N2: Km0+340-Km0+476 Km 0,136            Km00+340 Km00+476

Nhánh N1C: Km0+000-Km0+445,9 Km 0,446            Km00+000 Km00+446
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Nhánh 11: Km0+020-Km0+292 Km 0,272            Km00+020 Km00+292

Nhánh 12: Km0+020-Km0+292 Km 0,272            Km00+020 Km00+292

Nhánh 1A, 1B (Đường dẫn nhánh 1) Km 0,162            Km00+000 Km00+162

Nhánh 2A, 2B (Đường dẫn nhánh 2) Km 0,164            Km00+000 Km00+164

Nhánh 3 (Đường dẫn nhánh 3) Km 0,160            Km00+000 Km00+160

Nhánh 4 (Đường dẫn nhánh 4) Km 0,175            Km00+000 Km00+175

Nhánh 5 (Đường dẫn nhánh 5) Km 0,149            Km00+000 Km00+149

Nhánh 6 (Đường dẫn nhánh 6) Km 0,146            Km00+000 Km00+146

Phần cầu m2    11.495,694           995 

Cầu nhánh 1 (Nhánh 1A,1B: Thuộc Km0-

Km0+423,9/QL1-Cao tốc)
m2       1.744,050 

99,7         

Cầu nhánh 2 (Nhánh 2A,2B: Thuộc Km0-

Km0+512,78/QL1-Cảng Tam Hiệp)
m2       2.365,130 

135,2       

Cầu nhánh 3 (Nhánh 3, bên Đà Nẵng: 

Thuộc Km1011+240-

Km1012+400/QL1)

m2       1.079,050 

134,9       

Cầu nhánh 4 (Nhánh 4, bên Đà Nẵng: 

Thuộc Km1011+240-

Km1012+400/QL1)

m2       1.077,630 

134,7       

Cầu nhánh 5 (Nhánh 5, bên Quảng Ngãi: 

Thuộc Km1011+240-

Km1012+400/QL1)

m2          797,776 

99,7         

Cầu nhánh 6 (Nhánh 6, bên Quảng Ngãi: 

Thuộc Km1011+240-

Km1012+400/QL1)

m2          800,808 

100,1       

Cầu xuyến nút Tam Hiệp (Km1011+240-

Km1012+400/QL1; Km0-

Km0+423,9/QL1-CT; 

Km0+Km0+512,78/QL1-Cảng)

m2       3.631,250 

290,5       
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